
CÔNG BÁO/Số 07/Ngày 31-7-2011 03

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 
Số: 17/2011/NQ-HðND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2011 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quy ñịnh mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng  
hệ thống quản lý tiên tiến, ñạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm,  

hàng hóa ñược chứng nhận hợp chuẩn 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ HAI 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 03 
tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 
6 năm 2006;  

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 
11 năm 2007;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 127/2007/Nð-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết thi hành một số ñiều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;  

Căn cứ Nghị ñịnh 132/2008/Nð-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết thi hành một số ñiều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;  

Xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về 
việc ñề nghị ban hành Quy ñịnh mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên 
tiến, ñạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa ñược chứng nhận hợp chuẩn; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HðND tỉnh; ý kiến thảo luận của các 
ñại biểu HðND tỉnh,                                                

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, ñạt giải 
thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa ñược chứng nhận hợp chuẩn như sau: 

1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng  

a) Phạm vi ñiều chỉnh: Nghị quyết này quy ñịnh cụ thể mức hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là tổ chức) hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp 
luật Việt Nam, ñóng trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2011 - 2020. 

b) ðối tượng áp dụng: Tổ chức áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến; ñạt giải thưởng 
chất lượng Quốc gia, giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (gọi chung là 
Giải thưởng chất lượng); có sản phẩm, hàng hóa ñược chứng nhận hợp chuẩn. 

2.  Mức hỗ trợ  
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a) ðối với tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến: 

- Hỗ trợ 40 triệu ñồng (bốn mươi triệu ñồng) cho tổ chức lần ñầu ñược cấp giấy 
chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14000; 

-  Hỗ trợ 30 triệu ñồng (ba mươi triệu ñồng) cho tổ chức lần ñầu ñược cấp giấy 
chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9000, GMP, TQM, SA 8000,  ISO 17025, 
OHSAS 18000, ISO 22000, 5S, KAIZEN, SIX SIGMA, QCC; 

- Hỗ trợ 10 triệu ñồng (mười triệu ñồng) sau mỗi lần tổ chức ñược ñánh giá cấp 
lại giấy chứng nhận; số lần hỗ trợ ñánh giá ñể cấp lại không quá 3 lần. 

b) ðối với tổ chức ñạt giải thưởng chất lượng: 

- Hỗ trợ 20 triệu ñồng (hai mươi triệu ñồng) ñối với tổ chức ñạt giải thưởng chất 
lượng quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương; 

- Hỗ trợ 15 triệu ñồng (mười lăm triệu ñồng) ñối với tổ chức ñạt giải vàng chất lượng Quốc 
gia và 10 triệu ñồng (mười triệu ñồng) cho tổ chức ñạt giải bạc chất lượng Quốc gia; 

Trong trường hợp một tổ chức cùng ñạt nhiều loại giải thưởng thì chỉ ñược nhận 
hỗ trợ cho giải có giá trị cao nhất. 

c) ðối với tổ chức có sản phẩm, hàng hóa ñược chứng nhận hợp chuẩn thì mức 
hỗ trợ cho một loại sản phẩm, hàng hóa như sau: 

- Hỗ trợ 8 triệu ñồng (tám triệu ñồng) cho tổ chức có sản phẩm, hàng hóa ñược 
chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc tế; 

- Hỗ trợ 6 triệu ñồng (sáu triệu ñồng) cho tổ chức có hàng hóa ñược chứng nhận 
phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia; 

Trong trường hợp tổ chức có sản phẩm, hàng hóa ñược chứng nhận phù hợp 
nhiều tiêu chuẩn thì chỉ ñược nhận hỗ trợ mức có giá trị cao nhất. 

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học, ñược bố trí trong dự 
toán chi của ngân sách ñịa phương hằng năm theo quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước. 

ðiều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày HðND tỉnh 
thông qua; bãi bỏ các quy ñịnh trước ñây trái với Nghị quyết này. 

ðiều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.  

Thường trực HðND, các ban HðND, các ñại biểu HðND tỉnh phối hợp với Uỷ 
ban MTTQ, các ñoàn thể nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khoá XVII, Kỳ họp thứ hai 
thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 
 

Thân Văn Khoa 
       


